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Quyết định công nhận tốt nghiệp số 878/QĐ - ĐHTTr ngày 18 tháng 7 năm 2019

1 Hoàng Thị Thanh Nhàn 15/11/1980 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0112

2 Nguyễn Thị Luân 04/10/1983 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0113

3 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 17/11/1983 Trường Mầm non Cấp Tiến Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0114

4 Trần Thị Nguyệt 05/05/1981 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0115

5 Triệu Thị Khé 28/03/1986 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Dao 878/MN II 0116

6 Lê Thanh Hương 15/03/1980 Trường Mầm non Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0117

7 Trần Thị Thu Hiền 07/08/1979 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0118

8 Lại Thị  Hà 06/04/1981 Trường Mầm non Đại Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0119

9 Nguyễn Thị Mỹ Dung 16/8/1978 Trường Mầm non Đông Thọ 2 Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0120

10 Nguyễn Thị Thanh Hòa 28/12/1983 Trường Mầm non Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0121

11 Nguyễn Thị Mừng 12/8/1971 Trường Mầm Non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0122

12 Lương Thị Hồng 20/9/1981 Trường Mầm Non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0123

13 Nguyễn Thanh Tâm 01/12/1983 Trường Mầm Non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0124

14 Lương Thị Mến 24/11/1983 Trường Mầm Non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Tày 878/MN II 0125

15 Đào Thị Xuyến 21/12/1982 Trường Mầm Non Hoa Hồng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0126

16 Đỗ Thị Dung 05/29/1981 Trường Mầm Non Hoa Sen Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0127

17 Bùi Thị Quỳnh 09/10/1981 Trường Mầm Non Hoa Sen Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0128

18 Phạm Thu Lan 08/20/1979 Trường Mầm Non Hoa Sen Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0129

19 Trần Hải Yến 09/21/1982 Trường Mầm Non Hoa Sen Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0130

20 Nguyễn Thị Liên 04/12/1982 Trường Mầm Non Hoa Sen Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0131
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21 Đỗ Thị Kim Dung 11/24/1982 Trường Mầm Non Hoa Sen Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0132

22 Trần Thị Thủy 09/16/1980 Trường Mầm Non Hồng Lạc Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0133

23 Vũ Thị Hạnh 02/24/1986 Trường Mầm Non Hợp Thành Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0134

24 Chu Thị Lan Anh 05/14/1979 Trường Mầm non Hợp Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0135

25 Lê Thị Hồng 09/05/1972 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0136

26 Nguyễn Thị Mai 01/02/1986 Trường Mầm non Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0137

27 Nguyễn Thị Thu Hương 04/22/1970 Trường Mầm non Lương Thiện Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0138

28 Tô Thị Kim Oanh 03/26/1978 Trường Mầm non Minh Thanh Tuyên Quang Nữ Tày 878/MN II 0139

29 Phan Thanh Huyền 08/07/1975 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0140

30 Trần Thanh Vân 06/03/1978 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0141

31 Trần Thị Kim Tuyết 11/18/1979 Trường Mầm non Phú Lương Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0142

32 Trần Thị Quế Liễu 07/04/1982 Trường Mầm non Sầm Dương Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0143

33 Nguyễn Thị Huyền Dịu 10/25/1984 Trường Mầm non Sầm Dương Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0144

34 Trần Thị Thu Hà 05/22/1980 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0145

35 Hoàng Thị Lan 08/17/1972 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0146

36 Trần Thị Thu Hiền 10/05/1982 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0147

37 Trần Thị Sen 01/02/1983 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0148

38 Thăng Thị Bẩy 06/03/1982 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0149

39 Nguyễn Thị Huê 20/10/1979 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0150

40 Trần Thị Thủy 01/01/1983 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0151

41 Tô Thị Tươi 02/02/1980 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0152

42 Nguyễn Thị Lương 12/10/1981 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0153

43 Nguyễn Thị Thanh Thuận 12/28/1983 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0154

44 An Thị Mai Tuyết 08/25/1978 Trường Mầm non Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0155

45 Chu Thị Kim 08/15/1985 Trường Mầm non Tam Đa Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0156
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46 Trần Văn Tuấn 11/07/1978 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nam Sán Dìu 878/MN II 0157

47 Lương Thị Vân 06/22/1981 Trường Mầm non Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Tày 878/MN II 0158

48 Cao Thị Thu Hà 04/24/1985 Trường Mầm non Thượng Ấm Tuyên Quang Nữ Tày 878/MN II 0159

49 Đinh Thị Ánh Lan 02/16/1977 Trường Mầm non Trung Yên Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0160

50 Hoàng Thị Thu Nhàn 03/08/1983 Trường Mầm non Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 878/MN II 0161

51 Bì Thị Kim Tuyên 08/17/1976 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0162

52 Hầu Thị Quỳnh 05/12/1982 Trường Mầm non Văn Phú Tuyên Quang Nữ Cao Lan 878/MN II 0163

53 Trừ Thị Thành 03/04/1980 Trường Mầm non Ninh Lai Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/MN II 0164

54 Bùi Thị Hợi 04/14/1971 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0319

55 Cao Kiên Giang 08/18/1979 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nam Tày 878/TH II 0320

56 Tô Thị Hoàn 03/16/1979 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nữ Sán Dìu 878/TH II 0321

57 Bàn Dũng Tình 06/09/1985 Trường Tiểu học 19-8 Tuyên Quang Nam Dao 878/TH II 0322

58 Phạm Thị Hồng Thúy 28/09/1972 Trường Tiểu học Bình Yên Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0323

59 Hà Văn Cam 20/08/1970 Trường Tiểu học Cấp Tiến Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0324

60 Đỗ Anh Phương 25/8/1973 Trường Tiểu học Chi Thiết Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0325

61 Lê Minh Thái 26/10/1979 Trường Tiểu học Chi Thiết Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0326

62 Hµ ThÞ Thanh Thñy 13/7/1970 Trường Tiểu học Chi Thiết Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0327

63 Dương Đăng Khanh 12/02/1975 Trường Tiểu học Đại Phú Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0328

64 Nguyễn Văn Đoàn  30/12/1980 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0329

65 Nguyễn Khoa Điềm 17/12/1981 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0330

66 Vi Thu Giang 01/04/1979 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Tày 878/TH II 0331

67 Nguyễn Thị Thu Hà  06/08/1973 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0332

68 Thân Thị Minh Hải 21/6/1969 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0333

69 Đoàn Thị Thanh Hiền 16/10/1976 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0334

70 Nguyễn Thị Huệ 10/01/1980 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0335
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71 Đặng Thị Thu Hương 15/3/1972 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0336

72 Đỗ Thị Lan 11/11/1978 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0337

73 Nguyễn Ngọc Lan 05/03/1977 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0338

74 Đinh Thị Kim Liên 28/3/1972 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0339

75 Nguyễn Thị Phương Liên 26/10/1968 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0340

76 Tống Thị Kiều Liên 08/7/1974 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0341

77 Trần Thị Bích Ngạn 07/15/1980 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0342

78 Đỗ Thị Thanh Sơn 20/7/1968 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0343

79 Lưu Thị Tuyết 28/6/1973 Trường Tiểu học Đăng Châu Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0344

80 Nguyễn Thị Thúy Ngần 05/02/1976 Trường Tiểu học Đông Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0345

81 Hà Văn Sơn 20/4/1978 Trường Tiểu học Đông Thọ Tuyên Quang Nam Mường 878/TH II 0346

82 Hoàng Đức Thịnh 22/5/1978 Trường Tiểu học Đông Thọ Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0347

83 Đỗ Thị Tính 16/01/1973 Trường Tiểu học Đông Thọ Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0348

84 Nguyễn Hữu Thọ 01/04/1979 Trường Tiểu học Đông Thọ 2 Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0349

85  Đoàn Thị Hà 05/10/1975 Trường Tiểu học Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0350

86 Trần Văn Khoa 06/12/1985 Trường Tiểu học Hào Phú Tuyên Quang Nam Tày 878/TH II 0351

87  Tạ Thị Tĩnh 29/03/1975 Trường Tiểu học Hào Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0352

88 Tạ Văn Trung 11/03/1976 Trường Tiểu học Hợp Hòa Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0353

89 Nông Kim Sắc 12/10/1968 Trường Tiểu học Hợp Hòa Tuyên Quang Nam Tày 878/TH II 0354

90 Bàng Chí Thành 25/07/1984 Trường Tiểu học Hợp Hòa Tuyên Quang Nam Tày 878/TH II 0355

91 Đỗ Ngọc Tuấn 26/08/1977 Trường Tiểu học Hợp Hòa Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0356

92 Nguyễn Thị Vi 14/7/1974 Trường Tiểu học Hợp Thành Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0357

93 Bùi Trí Tuệ 15/6/1974 Trường Tiểu học Hợp Thành Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0358

94 Đỗ Văn Kiên 9/10/1982 Trường Tiểu học Hợp Thành Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0359

95 Vũ Thị Thu Phương 15/5/1976 Trường Tiểu học Hợp Thành Tuyên Quang Nữ Tày 878/TH II 0360
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96 Đỗ Văn Tịnh 09/06/1977 Trường Tiểu học Hợp Thành Tuyên Quang Nam Tày 878/TH II 0361

97 Hà Thị Bích Thuỷ 18/3/1971 Trường Tiểu học Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0362

98 Lê Thị Thanh Thủy 20/05/1979 Trường Tiểu học Kháng Nhật Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0363

99 Đỗ Văn Bắc 07/05/1976 Trường Tiểu học Ninh Lai Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0364

100 Lý Hải Vinh 13/04/1972 Trường Tiểu học Ninh Lai Tuyên Quang Nam Sán Dìu 878/TH II 0365

101 Mai Ngọc Út 25/9/1971 Trường Tiểu học Phú Lương Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0366

102 Nguyễn Văn Sinh 02/15/1968 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0367

103 Nguyễn Thị Bình 03/01/1975 Trường Tiểu học Quyết Thắng Yên Bái Nữ Kinh 878/TH II 0368

104 Nguyễn Thu Hà 07/12/1971 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0369

105 Vũ Thị Bích Hằng 04/5/1973 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0370

106 Bùi Hữu Độ 13/11/1969 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0371

107 Lương Thị Oanh 08/25/1970 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0372

108 Khổng Trọng Quang 08/10/1972 Trường Tiểu học Quyết Thắng Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0373

109 Trần Xuân Hải 05/11/1975 Trường Tiểu học Sơn Nam Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0374

110 Đỗ Hoàng Hà 30/3/1974 Trường Tiểu học Sơn Nam Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0375

111 Trần Thị Thu Trà 15/3/1975 Trường Tiểu học Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0376

112 Trừ Minh Lương 03/6/1974 Trường Tiểu học Sơn Nam Tuyên Quang Nam Sán Dìu 878/TH II 0377

113 Nguyễn Thị Trang Nhung 04/10/1977 Trường Tiểu học Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Tày 878/TH II 0378

114 Hoàng Thị Xuyến 10/23/1987 Trường Tiểu học Sơn Nam Tuyên Quang Nữ Tày 878/TH II 0379

115 Nguyễn Mạnh Hải 10/08/1988 Trường Tiểu học Tam Đa Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0380

116 Dương Thị Hương 04/02/1974 Trường Tiểu học Tân Trào Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0381

117 Đỗ Văn Tám 10/10/1971 Trường Tiểu học Thiện Kế Tuyên Quang Nam Sán Dìu 878/TH II 0382

118 Nguyễn Thị Quý 05/19/1987 Trường Tiểu học Thiện Kế Tuyên Quang Nữ Tày 878/TH II 0383

119 Nguyễn Thị Khương 20/8/1981 Trường Tiểu học Thượng Ấm Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0384

120 Nguyễn Ngọc Phong 12/8/1970 Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng Tuyên Quang Nam Tày 878/TH II 0385
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121 Hà Thị Nhung 21/3/1985 Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0386

122 Đinh Ánh Ban 08/29/1973 Trường Tiểu học Tuân Lộ Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0387

123 Hứa Văn Sáng 12/23/1976 Trường Tiểu học Tuân Lộ Tuyên Quang Nam Nùng 878/TH II 0388

124 Nguyễn Thị Liên 02/20/1975 Trường Tiểu học Tuân Lộ Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0389

125 Đỗ Minh Dũng 01/30/1976 Trường Tiểu học Văn Phú Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0390

126 Đặng Thị Thu Hiền 05/05/1974 Trường Tiểu học Văn Phú Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0391

127 Lâm Thị Thu Hiền 11/29/1980 Trường Tiểu học Văn Phú Tuyên Quang Nữ Hoa 878/TH II 0392

128 Hoàng Thị Kim Thu 09/10/1971 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0393

129 Nguyễn Tuấn Thanh 28/5/1972 Trường TH và THCS Thanh Phát Tuyên Quang Nam Kinh 878/TH II 0394

130 Trịnh Thị Hòa 02/10/1973 Trường TH và THCS Tú Thịnh Tuyên Quang Nữ Kinh 878/TH II 0395

(đã kí)

        HIỆU TRƯỞNG

             PGS.TS. Nguyễn Bá Đức

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 8 năm 2019
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